
       Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai

Trường Cao đẳng Sư phạm 

STT  Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
Hệ số lương 

đang hưởng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Lãnh đạo 5.42 Lãnh đạo chấm thi môn Tiếng Anh

2 Nguyễn Anh Khoa Trưởng phòng Thư ký 5.42 Thư ký coi thi

3 Lê Thái Bảo Giảng viên Thư ký 4.65 Thư ký chấm thi môn Tiếng Anh

4 Nguyễn Thanh Hậu Nhân viên Bảo vệ 4.000.000/tháng

5 Trần Văn Lộc Bảo vệ Bảo vệ 3.250.000/tháng

6 Nguyễn Thị Trung Nhân viên phục vụ Phục vụ 3.250.000/tháng

7 Nguyễn Thị Loan Nhân viên phục vụ Phục vụ 3.250.000/tháng

8 Lê Thị Long Nhân viên phục vụ Phục vụ 3.250.000/tháng

9 Lê Thị Nga Y sỹ Y tế 4.06 (VK 9%)

10 Phạm Thị Thanh Hà Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Kiến thức chung 5.08

11 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Kiến thức chung 4.32

12 Võ Thị Kiều Trinh Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Kiến thức chung 3.66

13 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Kiến thức chung 3.66

14 Hồ Thị Thanh Hiền Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Kiến thức chung 3.66

15 Phạm Thanh Mỹ Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Tiếng Anh 5.42

16 Võ Văn Thanh Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Tiếng Anh 4.65
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17 Nguyễn Thị Thúy Ái Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Tiếng Anh 5.08

18 Đoàn Nguyễn Nghi Nghi Giảng viên Giám khảo chấm thi môn Tiếng Anh 5.08

19 Nguyễn Văn Bảo Giảng viên Giám thị coi thi 5.08

20 Trần Thị Ngọc Bích Giảng viên Giám thị coi thi 5.08

21 Nguyễn Hồng Cường Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

22 Phạm Thế Chính Giảng viên Giám thị coi thi 4.65

23 Nguyễn Thị Mỹ Dung Giảng viên Giám thị coi thi 5,08

24 Lê Xuân Dũng Giảng viên Giám thị coi thi 5.42

25 Nguyễn Văn Dương Giảng viên Giám thị coi thi 3,33

26 Lưu Thiện Đại Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

27 Võ Quốc Đạt Giảng viên Giám thị coi thi 5.08

28 Trần Thị Điều Giảng viên Giám thị coi thi 2.67

29 Nguyễn Rạng Đông Giảng viên Giám thị coi thi 3.33

30 Phan Gia Giảng viên Giám thị coi thi 4.65

31 Trần Thị Thúy Hà Giảng viên Giám thị coi thi 3,00

32 Phan Thị Thu Hà Giảng viên Giám thị coi thi 4.32

33 Hồ Văn Hải Giảng viên Giám thị coi thi 5.42

34 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên Giám thị coi thi 3,33

35 Nguyễn Mạnh Hiền Giảng viên Giám thị coi thi 4.98

36 Nguyễn Thị Hòa Hiệp Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

37 Nguyễn Thanh Hương Giảng viên Giám thị coi thi 3,33

38 Mai Thị Thu Hương Giảng viên Giám thị coi thi 4.65

39 Nguyễn Văn Lãm Giảng viên Giám thị coi thi 4.32



40 Đinh Văn Luận Giảng viên Giám thị coi thi 4.98

41 Đặng Thị Thùy Linh Giảng viên Giám thị coi thi 2.67

42 Vương Thị Luận Giảng viên Giám thị coi thi 2.67

43 Nguyễn Thị A Mí Giảng viên Giám thị coi thi 3,33

44 Thái Thị Trà My Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

45 Nguyễn Thị Hằng Nga Giảng viên Giám thị coi thi 4.98 (VK 8%)

46 Nguyễn Thanh Nga Giảng viên Giám thị coi thi 4.32

47 Bùi Thị Kim Ngân Giảng viên Giám thị coi thi 3.66

48 Thân Thị Phương Giảng viên Giám thị coi thi 3,99

49 Trương Thị Thế Quang Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

50 Nguyễn Lê Quân Giảng viên Giám thị coi thi 3,33

51 Nguyễn Phú Quốc Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

52 Mai Văn Quý Giảng viên Giám thị coi thi 3.66

53 Hồ Cao Sơn Giảng viên Giám thị coi thi 3.66

54 Hà Trung Sơn Giảng viên Giám thị coi thi 4.98

55 Võ Thị Minh Tâm Giảng viên Giám thị coi thi 4.98

56 Trần Công Tịnh Giảng viên Giám thị coi thi 3,66

57 Lê Bá Tiến Giảng viên Giám thị coi thi 3,66

58 Lê Thị Tuyết Giảng viên Giám thị coi thi 3.33

59 Đỗ Thị Bạch Tuyết Giảng viên Giám thị coi thi 4.32

60 Trần Ngọc Thanh Giảng viên Giám thị coi thi 4.32

61 Nguyễn Khoa Diệu Thảo Giảng viên Giám thị coi thi 5.42

62 Võ Thị  Thoa Giảng viên Giám thị coi thi 5.08



63 Lê Quốc Trọng Giảng viên Giám thị coi thi 4.32

64 Hoàng Cửu Thùy Uyên Giảng viên Giám thị coi thi 3.00

Danh sách này có 64 người

Lưu ý: đề nghị gửi file excel danh sách này về địa chỉ email: caovanhieugialai@gmail.com trước ngày 06/4/2019.

Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Hiệu trưởng


